Ngày soạn: ………………………                                        Ngày dạy: ………………………
Tiết theo KHBD: 46
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII
Thời gian thực hiện: 01 tiết
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Học sinh được ôn tập các kiến thức về:
- Tổng các góc của một tam giác; Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác; Hai tam giác bằng nhau và các trường hợp bằng nhau của hai tam giác; Tam giác cân; Đường vuông góc và đường xiên; Đường trung trực của một đoạn thẳng; Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác; Tính chất ba đường phân giác của tam giác; Tính chất ba đường trung trực của tam giác; Tính chất ba đường cao của tam giác.
- Vận dụng các kiến thức đã học về tam giác để làm các bài toán thực tiễn đơn giản.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu lại được các khái niệm và các tính chất hình học đã học trong chương VII; hiểu được vấn đề cần giải quyết trong mỗi bài tập, thực hiện được việc trình bày, diễn đạt nội dung các bài tập, sử dụng tốt ngôn ngữ toán học để diễn đạt; thể hiện sự tự tin khi trao đổi, thảo luận, chia sẻ với GV và các bạn.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: HS sử dụng được các công cụ toán học để vẽ được các hình cơ bản đã học trong chương, vẽ được hình theo yêu cầu của bài toán.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: HS nhận biết được mối quan hệ giữa các nội dung kiến thức cơ bản trong chương: Tổng các góc của một tam giác; Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác; Hai tam giác bằng nhau và các trường hợp bằng nhau của hai tam giác; Tam giác cân; Đường vuông góc và đường xiên; Đường trung trực của một đoạn thẳng; Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác; Tính chất ba đường phân giác của tam giác; Tính chất ba đường trung trực của tam giác; Tính chất ba đường cao của tam giác; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập hình học liên quan.
- Năng lực mô hình hóa toán học: HS vận dụng được các kiến thức liên quan để giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, thước đo góc, compa, êke, bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, thước đo góc, compa, êke, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (khoảng 5 phút)
- Học sinh tham gia trò chơi: “Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19”
a) Mục tiêu: 
- Giúp học sinh huy động được các kiến thức đã học về: Tổng ba góc trong một tam giác; Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác; Hai tam giác bằng nhau và các trường hợp bằng nhau của hai tam giác; Tam giác cân.
- Tạo cho học sinh sự tự tin, không khí phấn khởi để bước vào tiết học, đồng thời tuyên truyền tới học sinh quy tắc 5K trong giai đoạn chung sống với đại dịch Covid-19. 
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu thực hiện trò chơi
Trò chơi: “Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19”
Nội dung: Có 5 câu hỏi ứng với thông điệp 5K của Bộ y tế.
Mỗi một thông điệp sẽ có một câu hỏi tương ứng.
Bằng hiểu biết của mình, em hãy vượt qua câu hỏi để có thêm kiến thức nhé!
Luật chơi: Học sinh tham gia trò chơi sẽ lựa chọn câu hỏi trả lời. Học sinh thực hiện câu trả lời tương ứng với câu hỏi đã lựa chọn để tìm được thông điệp gửi tới các bạn trong lớp.
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời của học sinh được kiểm tra bằng máy tính
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV chiếu nội dung trò chơi lên màn hình và yêu cầu học sinh: Thực hiện chơi trò chơi theo luật chơi.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thực hiện chơi trò chơi theo luật chơi và có giải thích các kết quả lựa chọn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- 5 HS xung phong tham gia trò chơi.
- HS lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV đưa đáp án chính xác đối với những câu HS trả lời chưa đúng, chính xác hóa các đáp án.
- GV gửi thông điệp sau mỗi câu HS trả lời và giới thiệu các thông tin về dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.
- GV nêu câu hỏi: Qua các câu hỏi trong trò chơi, các em vừa được ôn tập những kiến thức gì?
+ Tổng ba góc trong một tam giác.
+ Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác.
+ Hai tam giác bằng nhau. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
	Trò chơi: “Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19”
[image: A sign with text on it
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Câu hỏi số 1:




Cho tam giáccó ; . Số đo của là:
[image: ]
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu hỏi số 2:




Cho tam giáccó ; . So sánh độ dài các cạnh được kết quả là:
[image: ]
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 


Câu hỏi số 3:

Cho hình vẽ. Số đo  trong hình là:
[image: ]
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 


Câu hỏi số 4:











Bạn Hoa đánh dấu ba vị trí , ,  trên một phần sơ đồ xe buýt ở Hà Nội năm 2021 và xem xe buýt có thể đi như thế nào giữa hai vị trí  và . Đường thứ nhất đi từ  đến  và đi tiếp từ  đến , đường thứ hai đi từ  đến  (hình vẽ). Theo em đường nào đi dài hơn?
[image: A map of a city
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A. Đường thứ nhất đi từ  đến  và đi tiếp từ  đến .


B. Đường thứ hai đi từ  đến .
Câu hỏi số 5:





Cho tam giácvà  có , . Cần thêm điều kiện gì để  bởi trường hợp góc - cạnh -góc?
	
A.  
	
B. 

	
C. 
	
D. 





B. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP (khoảng 35 phút)
Hoạt động 1: Ôn tập về các trường hợp bằng nhau của hai tam giác (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS ôn tập được các kiến thức về các trường hợp bằng nhau của hai tam giác: cạnh - cạnh - cạnh, cạnh - góc - cạnh, góc - cạnh - góc; các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông thông qua việc thực hiện giải các bài tập.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu thực hiện bài tập 1, 2 (PHT) và làm bài tập 5 (SGK trang 119).
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 1, 2 (PHT) và bài tập 5 (SGK trang 119).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: GV chiếu nội dung bài tập 1 (PHT), yêu cầu học sinh:
Hãy điền tên các trường hợp bằng nhau của hai tam giác trên mỗi hình vẽ:
	Tam giác
	Tam giác vuông

	[image: ]
Hình 1: ……………
	[image: ]
Hình 4: …………

	[image: ]
Hình 2: ……………
	[image: ]
Hình 5: …………….

	[image: ]
Hình 3: ……………
	[image: ]
Hình 6: ……………
[image: ]
Hình 7: ……………


* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 2 HS đại diện các nhóm lên bảng trình bày.
- HS lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 1 (PHT), nhắc lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
	1. Ôn tập các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
* Bài tập 1 (PHT):
	Tam giác
	Tam giác vuông

	[image: ]
Hình 1: c.c.c
	[image: ]
Hình 4: cạnh huyền-cạnh góc vuông

	[image: ]
Hình 2: c.g.c
	[image: ]
Hình 5: c.g.c

	[image: ]
Hình 3: g.c.g
	[image: ]
Hình 6: g.c.g
[image: ]
Hình 7: cạnh huyền-góc nhọn




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: GV chiếu nội dung bài tập 2 (PHT) (bài tập 4 SGK trang 119) và yêu cầu: 



Cho tam giác ,  là trung điểm của .
[image: ]




a) Vẽ tam giác  sao cho , , .



b) Gọi  là trung điểm của . Chứng minh: .
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân.






* Báo cáo, thảo luận 2: 
- 1 HS lên bảng thực hiện vẽ hình câu a (GV gợi ý sử dụng compa).
- 1 HS nêu cách thực hiện câu b (GV ghi sơ đồ phân tích theo cách giải quyết bài của HS) và trình bày bài làm trên bảng.










             

                  



          







  
- Chiếu bài trình bày của 1 HS dưới lớp.
- HS lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 


- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 2 (PHT), nhận xét và sửa trình bày bài của HS. GV lưu ý HS cách chứng minh tương tự khi chứng minh bằng .
	* Bài tập 2 (PHT):
[image: ]
[image: ]
Lời giải


b) + Xét  và  có:




 (hai góc tương ứng)

hay 



+ Có ( là trung điểm của )



        ( là trung điểm của )

       




+ Xét  và  có:




 (hai cạnh tương ứng)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: GV chiếu nội dung bài tập 5 (SGK trang 119) và yêu cầu: Dãy 1 và 2 thực hiện câu a, dãy 3 và 4 thực hiện câu b.



a) Nếu  thì //[image: ]



b) Nếu // thì [image: ]
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 4 HS bằng bảng nhóm trong thời gian 5 phút.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- 1 HS đại diện nhóm làm câu a lên bảng trình bày kết quả hoạt động của nhóm.
- 1 HS đại diện nhóm làm câu b lên bảng trình bày kết quả hoạt động của nhóm.
- HS lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 5 (SGK trang 119), nhận xét hoạt động và kết quả bài làm của các nhóm.
	* Bài tập 5 (SGK trang 119):



a) Nếu  thì //[image: ]
Lời giải



+ Do  và  đối đỉnh   (tính chất)


+ Xét  và  có:




 (hai góc tương ứng)


mà  và  ở vị trí so le trong


//(dhnb) 



b) Nếu // thì 
[image: ]
Lời giải





+ Vì// mà  và  ở vị trí so le trong  (tính chất)



+ Do  và  đối đỉnh   (tính chất)


+ Xét  và  có:




 (hai cạnh tương ứng)


	
Hoạt động 2: Ôn tập về các dạng tam giác đặc biệt (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS ôn tập được các dạng tam giác đặc biệt: tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân thông qua việc phân tích và trình bày lời giải các bài toán.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu thực hiện bài tập 3 (PHT) và làm bài tập 6 (SGK trang 119).
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập điền bảng tổng hợp các dạng đặc biệt của tam giác và các bài tập 6 (SGK trang 119).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: GV chiếu nội dung bài tập 3 (PHT), yêu cầu học sinh:
Hoàn thành sơ đồ nhận biết các dạng tam giác:
[image: A diagram of triangles with arrows
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* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 4 HS trên bảng nhóm trong thời gian 3 phút.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 2 HS đại diện các nhóm lên bảng trình bày.
- HS lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả sơ đồ của HS, nhắc lại các dạng tam giác đặc biệt.
	2. Ôn tập về các dạng tam giác đặc biệt
* Bài tập 3 (PHT):
[image: A diagram of a triangle with text
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: GV chiếu nội dung bài tập 6 (SGK trang 119) và yêu cầu HS vẽ hình, suy nghĩ và trình bày các câu hỏi của bài.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- 1 HS lên bảng thực hiện vẽ hình bài toán (GV gợi ý sử dụng thước đo góc để vẽ tam giác cân khi biết số đo góc kề đáy).
- 3 HS lần lượt nêu cách thực hiện câu a, b, c và trình bày bài làm trên bảng.
- Chiếu bài trình bày của một vài HS dưới lớp.
- HS lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 6 (SGK trang 119). GV nêu thêm cách chứng minh thứ 2 đối với câu b và câu c (bằng sơ đồ phân tích hoặc bằng lời giải chi tiết).
b) Cách 2:


+ Vì cân tại 

 (định nghĩa)




+ Do  là đường cao của    tại 



+ Tương tự ta có 


+ Xét  và  có:




 (hai cạnh tương ứng)
c) Cách 2:

+ Do 

 (hai cạnh tương ứng)
+ Có:




+ Xét  và  có:




 (hai góc tương ứng)


mà tia  nằm trong 


 là phân giác của 


- GV thông qua kết quả bài làm của HS giới thiệu công thức tính số đo góc của cân tại  như sau:




	* Bài tập 6 (SGK trang 119):
[image: ]
Lời giải


a) + Vì cân tại 

 (tính chất)

mà 

+ Xét  có:

 (tính chất)






b) + Do  là đường cao của    tại 



+ Tương tự ta có 


+ Xét  và  có:




 (hai cạnh tương ứng)

c) + Do 

 (hai góc tương ứng)

hay 


cân tại 

 (định nghĩa)


+ Xét  và  có:




 (hai góc tương ứng)


mà tia  nằm trong 


 là phân giác của 



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (khoảng 3 phút)
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức đã học về tổng ba góc trong tam giác; quan hệ giữa góc và cạnh đối diện - bất đẳng thức tam giác; các trường hợp bằng nhau của hai tam giác để giải quyết các bài toán thực tiễn đơn giản.
b) Nội dung: 







Bài tập 4 (PHT): Cho cân tại . Trên tia đối của tia  lấy điểm , trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho .

a) Chứng minh:  là tam giác cân.


b) Kẻ , kẻ . Chứng minh rằng: [image: ].
c) Chứng minh rằng: [image: ].
d) Gọi [image: ] là giao điểm của [image: ] và [image: ]. Tam giác [image: ] là tam giác gì? Vì sao?
e) Khi [image: ] và [image: ], hãy tính số đo các góc của [image: ] và xác định định dạng của [image: ]
g) Chứng minh: [image: ].  
c) Sản phẩm:  - Lời giải bài tập 4 (PHT)
d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ: GV chiếu nội dung bài tập 4 (PHT) lên màn hình và yêu cầu học sinh:
- Làm bài tập 4 (PHT) vào vở (HS được phát PHT có sẵn nội dung bài tập 4).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân tại nhà.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS nộp bài cho GV qua trang mạng trực tuyến hoặc GV kiểm tra bài làm của HS trong các giờ học buổi sau.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng 2 phút)
- Xem lại toàn bộ các bài tập đã chữa trong tiết học.
- Ôn tập các kiến thức về đường vuông góc và đường xiên, đường trung trực của đoạn thẳng, tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, tính chất ba đường phân giác của tam giác, tính chất ba đường trung trực của tam giác, tính chất ba đường cao của tam giác.
========================
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